
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
KATHY

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork
Participati

on
Absent Late

1 1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH 6.5 3.5 7.2 7.9 8.6 8 7 8.1 10 0 0

2 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 7 7 8.4 8.4 10 9.3 8.4 6.7 7 2 0

3 1458030 NGÔ GIA NHỰT 7 4 8.5 8.8 9 8.7 7.7 8.8 10 0 0

4 1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QuỲNH 7.5 5.5 7.4 8.4 9.6 9.7 8 7.9 10 1 0

5 1458039 HuỲNH THỊ ANH THƯ 7.5 3.5 8 8.3 9.2 9 7.6 4.4 7 6 0

6 1458052 HuỲNH NHẬT VINH 6.5 8 8.2 7.8 7.2 5 7.1 6.7 8 1 0

7 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG 5.5 6 7.2 5.7 7 7.7 6.5 5.6 5 6 0

9 1559022 LƯU HOÀNG TRỌNG KHÔI 8.5 5.5 7.6 7.3 8.2 9 7.7 6.9 7 1 0

10 1559024 LÊ TUẤN KIỆT 9.5 7 8.6 8.1 8.8 9.3 8.6 7.8 7 2 0

11 1559031 VŨ QUANG MINH 8.5 7 7.5 6.3 8.7 5.2 7.2 2.7 5 7 0

12 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC 6.5 9 8 6.6 4.4 4 6.4 7 6 2 0

13 1558009 TRƯƠNG LÊ THẾ HÒA 9 9.5 8.5 7.6 8.8 9.7 8.9 8.6 10 0 0
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